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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số: 102/2022/HS-ST 

Ngày: 26/9/2022 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nghiêm Thị Lượng.  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Bá Tiến. 

     Ông Trương Ngọc Cường. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Thủy – Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Tiến Lập - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến 

hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 75/2022/TLST-HS ngày 

25 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 170/2022/QĐXXST-

HS ngày 12/9/2022 đối với các bị cáo:  

1. Trần Văn H1, sinh năm 1994; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu X, phường 

Đ, thành phố TS, tỉnh BN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12 /12; 

dân tộc: Kinh; giới tính Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Trần Văn Phúc, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1966; gia đình 

có 3 anh em, bị cáo thứ ba; có vợ là Trần Thị Giang, sinh năm 1993 và có 2 con, 

con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm 

giữ từ ngày 01/6/2022 đến ngày 07/6/2022, được thay đổi bằng biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; hiện tại ngoại; có mặt. 

2. Nguyễn Thị Lâm H2, sinh năm 1967; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu X, 

phường Đ, thành phố TS, tỉnh BN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Thế Ph, sinh năm 1942 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1942; gia 

đình có 04 chị em, bị cáo là thứ nhất; có chồng là Nguyễn Tiến L, sinh năm 1963 

và có 2 con, con lớn sinh năm 1986, con nhỏ sinh năm 1991; tiền án, tiền sự: 

Không; bị tạm giữ từ ngày 01/6/2022 đến ngày 03/6/2022, được thay đổi bằng 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; hiện tại ngoại; có mặt. 
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3. Đoàn Ngọc P, sinh năm 1971; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu X, phường 

Đ, thành phố TS, tỉnh BN; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 7/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Đoàn Ngọc Đ (đã chết) và bà Ngô Thị A, sinh năm 1939; gia đình có 04 anh em, 

bị cáo thứ hai; có vợ là Nguyễn Thị N, sinh năm 1975 và có 2 con, con lớn sinh 

năm 1995, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 03/6/2022; hiện tại ngoại; có mặt. 

Người chứng kiến: Anh Nguyễn Thạc Tuấn, sinh năm 1988; nơi ĐKHKTT: 

Khu X, phường Đ, thành phố TS, tỉnh BN; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Từ khoảng cuối tháng 5/2022 Trần Văn H1 lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết 

Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để đánh bạc bằng hình thức bán các số lô, số đề 

cho nhiều người. H1 thu với giá số đề từ 83% tiền mua số đề, số lô xiên H1 thu 

70% tiền mua số còn giá số lô H1 tính điểm lô từ 21.750 đồng đến 21.800 đồng. 

Việc bán số kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc trong 

ngày. Sau đó H1 so sánh các số lô, đề đã bán trong ngày với kết quả xổ số kiến 

thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua. Việc thanh toán tiền 

thắng - thua với người mua số vào ngày hôm sau. 

Ngày 01/6/2022, Đoàn Ngọc P sử dụng điện thoại di động gắn sim số 

0365.581.625 nhắn 4 tin SMS đến số điện thoại 0334.384.016 của H1 mua 138 

số đề với tổng số tiền 4.385.000 đồng và 26 số lô với 220 điểm. Theo thỏa thuận 

giữa H1 và P: H1 thu tiền bán số đề 83% tiền mua số, 1 điểm lô giá 21.800 đồng. 

Như vậy số tiền mua số P phải thanh toán cho H1 là: (4.385.000 đồng x 83%) + 

(220 điểm x 21.800 đồng/ 1 điểm) = 8.435.550 đồng. Cũng trong ngày 01/6/2022 

Nguyễn Thị Lâm H2 sử dụng điện thoại Iphone 7, gắn sim số 0349.051.701 nhắn 

13 tin SMS đến số điện thoại 0334.384.016 của H1 mua 129 số đề với tổng số 

tiền 3.810.000 đồng và 13 số lô với 265 điểm, 11 số 3 càng với tổng số tiền 

160.000 đồng và 01 cặp lô xiên 2 với số tiền 100.000 đồng. Theo thỏa thuận giữa 

H1 và H2: H1 thu tiền bán số đề 83% tiền mua số, tiền bán số lô xiên H1 thu 70% 

tiền mua số, 1 điểm lô giá 21.750 đồng. Như vậy số tiền mua số H2 phải thanh 

toán với H1 là: (3.810.000 đồng x 83%) + (265 điểm x 21.750 đồng/ 1 điểm) + 

(160.000 đồng x 83%)+ (100.000 đồng x 70%)=9.128.850 đồng.  

Sau khi H1 bán các số lô, đề cho H2 và P, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 

01/6/2022 khi H1 đang tập hợp các số lô, đề đã bán trong ngày để so với kết quả 

xổ số thì bị bắt quả tang như đã nêu trên. Như vậy, tổng số tiền H1 bán số lô, đề 
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trong ngày 01/6/2022 cho Nguyễn Thị Lâm H2 và Đoàn Ngọc P là 17.564.400 

đồng. Toàn bộ số tiền mua, bán số lô, số đề giữa Trần Văn H1 với Nguyễn Thị 

Lâm H2 và Đoàn Ngọc P chưa thanh toán với nhau. Đối với việc mua, bán số lô, 

đề của H1 trước ngày 01/6/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc 

Ninh không chứng minh cụ thể H1 bán số lô, số đề cho ai, những số nào, tiền mua 

số bao nhiêu, vì vậy chưa có căn cứ để buộc H1 chịu trách nhiệm hình sự. 

Vật chứng, tài liệu thu giữ: 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 có sim số 

điện thoại 0334.384.016 và 30 triệu của Trần Văn H1; 01(một) điện thoại di động 

Iphone 7 có sim số điện thoại 0349.051.701 của Nguyễn Thị Lâm H2.  

Với nội dung trên, tại Cáo trạng số 82 CT – VKS – P2 ngày 19 tháng 8 năm 

2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố các bị cáo Trần Văn H1, 

Nguyễn Thị Lâm H2, Đoàn Ngọc P về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ 

luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như Cáo trạng đã truy tố. Cả 3 bị cáo đều thừa nhận Cáo trạng truy tố là đúng 

người, đúng tội, không oan. Các bị cáo đều nhận thức được hành vi của mình là 

vi phạm pháp luật, nên các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, khoan H2 giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo. 

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát 

biểu luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của từng bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Trần Văn H1, 

Nguyễn Thị Lâm H2, Đoàn Ngọc P phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; 

Điều 35 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Văn H1 từ 30.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng.  

Bị cáo Nguyễn Thị Lâm H2 và Đoàn Ngọc P, mỗi bị cáo từ 25.000.000đ đến 

30.000.000 đồng. 

Về xử lý vật chứng: Truy thu sung quỹ tiền dùng vào việc đánh bạc: Của bị 

cáo H2 9.128.850 đồng; bị cáo P 8.435.550 đồng; 01 (một) điện thoại di động 

Iphone 7 có sim số điện thoại 0334.384.016 của Trần Văn H1; 01(một) điện thoại 

di động Iphone 7 có sim số điện thoại 0349.051.701 của Nguyễn Thị Lâm H2. Trả 

lại bị cáo H1 30.000.000đ nhưng tạm giữ để bảo đảm thi hành án. 

Các bị cáo đều không có ý kiến gì với luận tội của đại diện Viện kiểm sát, 

chỉ đề nghị HĐXX xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



                                                        4 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Trong quá trình điều tra, truy tố Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng nên các quyết định, hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng là hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả 

tang, các tin nhắn thu được trong điện thoại của bị cáo H1, H2, P và các chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án, vì vậy có đủ cơ sở kết luận: Trần Văn H1 lợi dụng 

kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày đánh bạc trái phép bằng 

hình thức lô, đề. Ngày 01/6/2022 Trần Văn H1 bán các số lô, đề cho Nguyễn Thị 

Lâm H2 và Đoàn Ngọc P được tổng số 17.564.400đồng, trong đó bán cho Nguyễn 

Thị Lâm H2 được 9.128.850 đồng; bán cho Đoàn Ngọc P được 8.435.550 đồng. 

Khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày khi H1 đang tập hợp các số lô, đề đã bán trong 

ngày để so với kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc thì bị lực lượng 

Công an bắt quả tang. Hành vi của các bị cáo H1, H2 và P đã phạm tội “Đánh 

bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng đã truy 

tố là phù hợp với pháp luật. 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công 

cộng, gây mất trật tự trị an tại địa P và là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm 

khác. Do vậy cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

 [3]. Xét vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của các bị cáo, HĐXX nhận thấy: Các bị cáo đồng phạm giản đơn, trong 

đó H1 giữ vai trò chính. Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo H1, H2, P đều phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đều có 

thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp trước khi xét xử một khoản 

tiền để đảm bảo thi hành án, nên được áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự; bị cáo P có bố đẻ được tặng Huân chương kháng chiến hạng 

3; bị cáo H2 và P sau khi phạm tội còn đến cơ quan điều tra đầu thú nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do các bị cáo có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, số tiền đánh bạc ít, vì vậy cần phạt 03 

bị cáo hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ giáo dục riêng và phòng ngừa 

chung. 
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[4]. Về xử lý vật chứng: Đối với điện thoại của bị cáo H1 và H2 dùng vào 

việc phạm tội nên tịch thu sung ngân sách nhà nước. Số tiền 30.000.000đ của bị 

cáo H1 không phải là tiền phạm tội mà có, nên trả lại. 

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố các bị cáo Trần Văn H1, Nguyễn Thị Lâm H2, Đoàn Ngọc P 

phạm tội “Đánh bạc” 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; 

Điều 35 của Bộ luật hình sự:  

- Phạt bị cáo Trần Văn H1 30.000.000 đồng (xác nhận bị cáo H1 đã nộp 

30.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền số: AA/2021/0000611 ngày 20/9/2022 của 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh). 

- Phạt bị cáo Nguyễn Thị Lâm H2 và Đoàn Ngọc P, mỗi bị cáo 25.000.000 

đồng sung ngân sách nhà nước (Xác nhận bị cáo H2 và P, mỗi bị cáo đã nộp 

20.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền số: AA/2021/0000612 ngày 20/9/2022 và 

Biên lai thu tiền số: AA/2021/0000625 ngày 23/9/2022 của Cục thi hành án dân 

sự tỉnh Bắc Ninh). Bị cáo H2 và bị cáo P, mỗi bị cáo còn phải nộp tiếp 5.000.000 

đồng. 

3. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ 

luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu sung Ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 

có sim số điện thoại 0334.384.016 của Trần Văn H1; 01(một) điện thoại di động 

Iphone 7 có sim số điện thoại 0349.051.701 của Nguyễn Thị Lâm H2.  

- Truy thu tiền đánh bạc để sung ngân sách nhà nước gồm: Của bị cáo H2 

9.128.850 đồng, bị cáo P 8.435.550 đồng. 

- Trả lại bị cáo H1 30.000.000 đồng. 

(Vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 100/2022 ngày 23/8/2022 

giữa PC02- Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh). 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 

326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc các bị cáo Trần Văn H1, Nguyễn Thị Lâm H2, Đoàn Ngọc P, mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao; VKSND Cấp cao; 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- CQCSĐT (PC 02)- Công an tỉnh Bắc Ninh; 

- Phòng PC 10; PV 27 Công an tỉnh Bắc Ninh; 

- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh; 

- UBND xã nơi bị cáo thường trú; 

- Các bị cáo;  

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nghiêm Thị Lượng 

 

 


